
Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC PHIẾU CÔNG BỐ MỸ PHẨM HẾT HIỆU LỰC 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày         /6/2022  của Sở Y tế tỉnh Nam Định) 

STT Tên sản phẩm Dạng sản phẩm 
Đơn vị công bố   

(Ghi rõ tên, địa chỉ)  

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày công 

bố 

1 
nutritive hair serum 

dayshee 

Kem dùng trên da, Sản 

phẩm làm trắng da, Sản 

phẩm chống nhăn da 

Công ty cổ phần đầu 

tư dược phẩm HTP 

(Địa chỉ: Tầng 6, tòa 

nhà Mê Linh Point 

Tower số 2 Ngô Đức 

Kế, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP Hồ 

Chí Minh) 

6/21/CBMP-

NĐ 
29/01/2021 

2 
Kem chống nắng 

Sắc Ngọc Khang 

Sản phẩm chống nắng, 

sản phẩm làm trắng da 

8/21/CBMP-

NĐ 
5/2/2021 

3 

Sữa tắm 

Whitening&pefume, 

detox Sắc Ngọc 

Khang 

Sản phẩm dùng để tắm  
9/21/CBMP-

NĐ 
1/3/2021 

4 

Serum dưỡng trắng 

diệu kỳ Sắc Ngọc 

Khang 

Sản phẩm làm trắng da, 

sản phẩm chống nhăn 

da, kem dùng cho mặt 

10/21/CBMP-

NĐ 
1/3/2021 

5 
Nước hoa hồng Sắc 

Ngọc Khang 

Sản phẩm làm trắng da, 

sản phẩm chống nhăn 

da, kem dùng cho mặt 

11/21/CBMP-

NĐ 
8/3/2021 

6 SNK Day Cream 

Kem dùng trên da, sản 

phẩm trang điểm dùng 

cho mặt, sản phẩm làm 

trắng da, sản phẩm 

chống nhăn 

41/21/CBMP-

NĐ 
15/4/2021 

7 

SNK Water 

Luminous body 

cream 

Kem dùng trên da, sản 

phẩm làm trắng da 

42/21/CBMP-

NĐ 
19/4/2021 

8 
SNK Anti- dark 

splot serum 

Kem, nhũ tương, sữa, 

gel dùng trên da, sản 

phẩm làm trắng da, sản 

phẩm chống nhăn da 

43/21/CBMP-

NĐ 
19/4/2021 

9 
Dung dịch SNK Gel 

cleanser 
Gel dùng trên da 

53/21/CBMP-

NĐ 
28/4/2021 

10 
UV Protection 

essence 

Sản phẩm chống nắng, 

sản phẩm làm trắng da 

63/21/CBMP-

NĐ 
10/5/2021 

11 
Daily feminine 

wash 

Sản phẩm dùng để vệ 

sinh bộ phân sinh dục 

ngoài 

64/21/CBMP-

NĐ 
10/5/2021 

12 

Kem dưỡng trắng 

da 5 in 1  Sắc Ngọc 

Khang 

Kem dùng trên da, sản 

phẩm chống nắng, sản 

phẩm làm trắng da 

77/21/CBMP-

NĐ 
24/5/2021 
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STT Tên sản phẩm Dạng sản phẩm 
Đơn vị công bố   

(Ghi rõ tên, địa chỉ)  

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày công 

bố 

13 
Micellar cleansing 

water SNK 

Sản phẩm để trang điểm 

và tẩy trang dùng cho 

mặt và mắt 

76/21/CBMP-

NĐ 
24/5/2021 

14 
SBK Balancing 

toner 
Sản phẩm làm trắng da 

81/21/CBMP-

NĐ 
4/6/2021 

15 

Sữa tắm săn chắc 

sáng mịn da Nano 

collagen 

Sản phẩm dùng để tắm 

hoặc gội 

138/21/CBMP-

NĐ 
3/11/2021 

16 

Sữa tắm săn chắc 

sáng mịn da Nano 

collagen 

Sản phẩm dùng để tắm 

hoặc gội 

160/21/CBMP-

NĐ 
7/12/2021 

17 

Water Luminous 

body cream (Kem 

dưỡng trắng cấp 

nước toàn thân cho 

da rạng ngời) 

Kem dùng trên da 
163/21/CBMP-

NĐ 
29/12/2021 

18 

Kem dưỡng trắng 

da 5 in 1 Sắc Ngọc 

Khang 

Kem dùng trên da 
164/21/CBMP-

NĐ 
29/12/2021 

19 

Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ cao cấp 

emotion 

Sản phẩm dùng để vệ 

sinh bộ phận sinh dục 

ngoài 

Công ty TNHH 

nghiên cứu dược liệu 

và ứng dụng Đông Y 

Việt (Địa chỉ: số 82 

đường Ngô Thì 

Nhậm, phường 4, TP 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Sản xuất tại Sản xuất 

tại: Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng 

Liên 

( Lô H6, đường D5, 

KCN Hòa Xá, 

phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định, tỉnh Nam 

Định) 

89/21/CBMP-

NĐ 
7/7/2021 

20 

Sữa tắm gội thảo 

mộc bảo vệ cơ thể 

cho cả gia đình 

Kasachi 

Sản phẩm dùng để tắm 

hoặc gội 

110/21/CBMP-

NĐ 
25/8/2021 

21 

Sữa tắm gội thảo 

mộc bảo vệ cơ thể 

cho cả gia đình 

Kasachi 

Sản phẩm dùng để tắm 

hoặc gội 

119/21/CBMP-

NĐ 
6/9/2021 

22 Cream trix fast Kem 
Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng 

100/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 
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STT Tên sản phẩm Dạng sản phẩm 
Đơn vị công bố   

(Ghi rõ tên, địa chỉ)  

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày công 

bố 

23 
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ hương lyly 

Sản phẩm dùng để vệ 

sinh bên ngoài 

Liên 

Đ/c: Lô H6, đường 

D5, KCN Hòa Xá, 

phường Mỹ Xá, 

TP.Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

101/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

24 

Kem mềm da mờ 

sẹo fast giấp cá 

curma 

Kem 
105/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

25 
Kem bôi da tinh 

chất rau má Themaz 
Kem 

106/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

26 
Gel rửa tay khô 

Refresh 
Gel 

113/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

27 
Cream Themaz acne 

fast 
Kem 

143/20/CBMP-

NĐ 
26/8/2020 

28 Oatrum Gold Kem 

Công ty TNHH 

Dược Nhân Hưng 

(Địa chỉ: số 67 

đường Lê Trung 

Nghĩa, phường 12, 

Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh. 

107/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

29 Oatrum Gold Kem 
108/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

30 Oatrum Kids Kem 
109/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

31 Oatrum Kids Kem 
110/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

32 Oatrum Kids Kem 
111/20/CBMP-

NĐ 
29/6/2020 

33 
Oatrum kids New 

Nhân Hưng 

Kem, nhũ tương, sữa, 

gel dùng trên da 

90/21/CBMP-

NĐ 
8/7/2021 

34 
Oatrum kids New 

Nhân Hưng 
Gel bôi ngoài da 

88/21/CBMP-

NĐ 
28/6/2021 
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STT Tên sản phẩm Dạng sản phẩm 
Đơn vị công bố   

(Ghi rõ tên, địa chỉ)  

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày công 

bố 

35 
Thảo dược xông 

vùng kín 

Sản phẩm dùng vệ sinh 

cơ quan sinh dục ngoài 

Công ty TNHH 

Đông Dược Thái 

Bình 

Số 15/97 phố Thái 

Thịnh, tổ 6, phường 

Thịnh Quang- Đống 

Đa, TP Hà Nội 

27/19/CBMP-

NĐ 
24/6/2019 

36 
Thảo dược xông 

tắm 

Sản phẩm để tắm hoặc 

gội 

28/19/CBMP-

NĐ 
24/6/2019 

37 

Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ cao cấp 

Beshine 

Sản phẩm dùng vệ sinh 

cơ quan sinh dục ngoài 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu dược liệu 

quốc tế Tâm Phát 

(Địa chỉ: số nhà 173 

Yên Hòa, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội) 

06/22/CBMP-

NĐ 
17/01/2022 

 

Tổng số 37 sản phẩm 
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